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TT HỌ VÀ TÊN 
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SỐ 

ĐIỆN THOẠI 

1 Nguyễn Thị Hiền 1971 1990 Hiệu trưởng ĐHTH 0399477356 

2 Nguyễn Thị Phương Thanh 1985 2008 
Phó hiệu 

trưởng-CTCĐ 
ĐHTH 0962873555 

3 Nguyễn Thị Duyên 1987 2011 Giáo viên-TT ĐHTH 0977600865 

4 Nguyễn Thị Hương 1981 2006 Giáo viên ĐH Âm nhạc 01669311799 

5 Phạm Thị Thu Thanh 1977 2007 Giáo viên ĐHTH 0975716268 

6 Nguyễn Thị Hải Ninh 1974 2002 Giáo viên ĐHTH 01648392767 

7 Mai Thị Kim Tuyến 1988 2012 Giáo viên ĐHTH 01213361212 

8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1988 2009 Giáo viên-TP ĐHTH 0914051286 

9 Nguyễn Thị Hương Lan 1972 1992 Giáo viên-TT ĐHTH 0985369186 

10 Phạm Thị Thu Huyền 1989 2014 Giáo viên-TP ĐHTH 0973281089 

11 Vũ Thị Loan 1984 2014 Giáo viên ĐHTH 0 386182828 

12 Phạm Thị Hương 1980 2002 Giáo viên-TP ĐHTH 0933768896 

13 Nguyễn Thị Hậu 1975 2004 Giáo viên ĐHTH 01239487138 

14 Nguyễn Thị Hường 1978 1999 Giáo viên ĐH Ngoại ngữ 0978458095 

15 Bùi Thị Trang 1987 2012 Giáo viên ĐHTH 0914161584 

16 Hà Thị Ngọc 1985 2009 Giáo viên-TPTĐ ĐH Mĩ thuật 0979599975 

17 Nguyễn Thị Thanh Lương 1978 1999 Giáo viên ĐH Mĩ thuật 0915932499 

18 Trần Thị Huyền 1988 2012 Giáo viên-TT ĐHTH 0984835798 

19 Dương Thị Bưởi 1976 1998 Giáo viên ĐH Ngoại ngữ 0976484257 

20 Nguyễn Thị Liên 1984 2011 Giáo viên ĐHTH 0969272688 

21 Lưu Thị Hồng Dung 1989 2019 Giáo viên ĐHTH 01632504089 

22 Nguyễn Thị Khanh 1991 2019 Giáo viên ĐHTH 0962688658 



23 Đỗ Thị Hồng Nhung 1996 2019 Giáo viên ĐHTH 01647680862 

24 Bùi Bích Ngọc 1989 2012 Giáo viên ĐHTH 0974453268 

25 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1993 2020 Giáo viên ĐHTH 0396525188 

26 Phạm Thị Nhàn 1996 2020 Giáo viên ĐHTH 0337306669 

27 Nguyễn Thị Hoa 1989 2012 Giáo viên ĐHTH 0393945886 

28 Phan Thị Thu Hà 1989 2020 Giáo viên ĐHTH 0979465999 

29 Nguyễn Thu Thủy 1988 2012 Giáo viên ĐHTH 0962817889 

30 Nguyễn Thị Thu Hiền 1996 2021 Giáo viên ĐHSP tin 0973196096 

31 Nguyễn Thị Huế 1986 2011 Thư viện thiết bị CĐ Thư viện 0978716090 

32 Nguyễn Thị Hương 1970 1997 Hành chính - TT TC kế toán 01236997079 

33 Đào Thị Thường 1979 2001 Kế toán ĐH 0934200500 

34 Trần Thị Hiền 1990 GVHĐ Giáo viên HĐ GV tin học 0968695729 

35 Vũ Quỳnh Trang 2000 GVHĐ Giáo viên HĐ GV Tiếng anh 0398103355 

36 Vũ Văn Tặng 1959 NVHĐ Bảo vệ  01658628023 

37 Vũ Văn Thức 1989 NVHĐ Bảo vệ  01676489826 

38 Ngô Thị Hậu 1963 NVHĐ Lao công  01676489826 

39 Khổng Văn Nghị 1962 NVHĐ Bảo vệ  0345543456 
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